DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ TRONG XƯỞNG G1.1.13- MÃ CHÌA KHÓA: SỐ 13.
A- THIẾT BỊ GIẢNG DẠY :
1/ BÀN ĐẤU MẠCH ĐIỆN HỆ THỐNG LẠNH : 10 BỘ  ( HƯ 2 BỘ )
[bookmark: _GoBack] GỒM :  CÁC CÔNG TẮC TƠ, RELAY TRUNG GIAN, TIMER, RELAY NHIỆT, RELAY ÁP SUẤT, ĐÈN BÁO, CHUÔNG, NÚT NHẤN, DÂY NGUỒN.... 
2/  1 THÙNG CHỨA ĐÈN, ĐẾ RELAY, DÂY ĐIỆN, ĐUÔI ĐÈN, RELAY CÁC LOẠI ...
3/ TỦ ĐIỆN : 02 CÁI 
4/ ĐỘNG CƠ 3 PHA: 2 CÁI.
5/ ĐỘNG CƠ 1 PHA: 1 CÁI.
B- DỤNG CỤ-ĐỒ NGHỀ  TRONG XƯỞNG :
1/ AMPE KẸP : 02 CÁI;( LOẠI CAM ĐEN NHỎ)
2/ ĐỒNG HỒ SẠC GA: 02 CÁI 
3/ VOM SỐ: 04 CÁI ( CÓ NẮP)
4/ BÚA SẮT: 01 CÂY.
5/ VÍT PAKE LOẠI 8 MM : 07 CÂY ( MÀU CAM).
6/ BỘ CỜ LÊ VÒNG MIỆNG : 14 CÂY ( LOẠI TÚI VẢI)
7/ KỀM CẮT : 06 CÂY.
8/ KỀM BẰNG: 02 CÂY.
C- TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:
1/ 09 ĐÈN NEON 1,2M
2/ CÂY QUẠT TRẦN: KHÔNG CÓ
3/ 01 BẢNG TỪ
4/ 01 DÃY BÀN HỌC SINH, BÀN GHẾ GV
5/ 25 GHẾ NGỒI MÀU ĐỎ.
6/01 BÌNH CHỮA CHÁY.
7/ GIỎ RÁC, DỤNG CỤ HỐT RÁC, CHỔI QUÉT
8/ 01 THANG CHỮ A MÀU XANH LÁ.
9/ 1 KỆ SẮT NHIỀU TẦNG.
